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Phần I: ( 6 điểm) Cho đoạn thơ sau: 

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng,

Ra đậu dặm xa dò bụng biển,

Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

Và : 
Ta hát bài ca gọi cá vào, 

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. 

Biển cho ta cá như lòng mẹ 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
( SGK Ngữ văn 9, tập 1)

1. Hai khổ thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài? 

2. Câu thơ: “Biển cho ta cá như lòng mẹ” trong khổ thơ trên sử dụng nghệ thuật gì? Nêu hiệu quả của việc sử dụng nghệ thuật dó trong câu. Tìm và chép chính xác một câu thơ khác trong bài cũng có sử dụng nghệ thuật trên. 

3. Qua câu thơ ( được trích dẫn trong mục 2) cùng với hiểu biết của em, hãy viết khoảng 5 câu văn nói về vai trò của biển trong sự nghiệp phát triển của đất nước ta. 

4. Dựa và hai khổ thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch để làm rõ vẻ đẹp của con người lao động trong sự hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, rộng lớn. Trong đó, có sử dụng một thành phần khởi ngữ và một thành phần phụ chú. (Gạch chân và chú thích hai thành phần đó).   
Phần I: (  4 điểm)
Trong truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long có đoạn viết: 

“[...] Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi sao lại gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.[...] Mình sinh ra là gì, mình mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy,cháu tự nói với cháu thế đấy.”

1. Đoạn trích trên là lời tự bạch của nhân vật nào? Qua lời tự bạch trên, em thấy được nét phẩm chất đáng quý nào của nhân vật này? 

2. Cách xây dựng nhân vật trong truyện Lặng lẽ Sa Pa có gì đặc biệt? Điều đặc biệt này góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng truyện như thế nào? 

3. Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa dể lại dư âm sâu sắc trong lòng người đọc với những con người lao động âm thầm lặng lẽ cống hiến cho đất nước. Từ câu chuyện, em hãy nêu tình cảm, suy nghĩ của mình về sự cống hiến của mọi thế hệ con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và trách nhiệm của bản thân trong công cuộc đó. ( Trình bày dưới dạng một đoạn văn có độ dài khoảng nửa trang giấy thi).

